
STT Mã HV Họ tên Ngày sinh CN

1 03230218 NGUYỄN VĂN BIỂN 16/10/1983 Chẩn đoán hình ảnh

2 03230170 ĐỖ VĂN CẢNH 30/12/1981 Chẩn đoán hình ảnh

3 03230220 NGUYỄN THỊ HUẾ 11/09/1995 Da liễu

4 03230184 NGUYỄN CÔNG CHÍNH 06/06/1975 Gây mê hồi sức

5 03230028 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 16/01/1987 Gây mê hồi sức

6 03230191 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 28/10/1982 Gây mê hồi sức

7 03230060 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 02/09/1986 Gây mê hồi sức

8 03230140 NGUYỄN THỊ ÚT LIÊN 07/06/1981 Gây mê hồi sức

9 03230083 NGUYỄN ĐẶNG XỨNG 04/01/1980 Gây mê hồi sức

10 03230068 PHAN THỊ HUYỀN 05/09/1994 Giải phẫu bệnh

11 03230015 NGUYỄN THU GIANG 14/06/1979 Hóa sinh Y học

12 03230195 PHẠM LƯƠNG HIỀN 17/07/1986 Hồi sức cấp cứu

13 03230078 ĐÀO THỊ HƯƠNG 06/07/1982 Hồi sức cấp cứu

14 03230165 HOÀNG HỒNG QUANG 31/01/1978 Hồi sức cấp cứu

15 03230003 SẰM TƯ THẾ 07/11/1986 Hồi sức cấp cứu

16 03230058 TRẦN ĐÌNH THẮNG 16/05/1982 Lão khoa

17 03230262 THÁI THỊ NGA 25/03/1983 Nội hô hấp

18 03230208 MAI MẠNH TAM 26/04/1985 Nội hô hấp

19 03230258 TRẦN THỊ NGỌC BĂNG 17/06/1983 Nội tiết

20 03230085 TRẦN THỊ HẢI 14/05/1989 Nội tiết

21 03230037 VĂN THỊ THU HIỀN 29/04/1993 Nội tiết

22 03230025 NGUYỄN TRANG NHUNG 08/06/1984 Nội tiết

23 03230020 HÀ THỊ KIM THANH 20/07/1981 Nội tiết

24 03230188 TRẦN THỊ THANH THẢO 26/09/1982 Nội tiết

25 03230076 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN 16/07/1986 Nội tiêu hoá

26 03230109 KIỀU CAO LỢI 28/09/1994 Nội tiêu hoá

27 03230110 DOÃN TRUNG SAN 17/02/1994 Nội tiêu hoá

28 03230242 TRẦN TUẤN VIỆT 16/02/1981 Nội tiêu hoá

29 03230055 TRẦN LAN ANH 19/11/1973 Nội Tim mạch

30 03230142 HOÀNG KIM LINH 15/06/1984 Nội Tim mạch

31 03230152 TRỊNH VĂN NHỊ 18/04/1990 Nội Tim mạch

32 03230080 LÊ ANH TUẤN 26/08/1988 Nội Tim mạch

33 03230095 LÊ VĂN TUẤN 12/10/1988 Nội Tim mạch

34 03230261 BÙI VĂN THỨC 24/11/1990 Nội xương khớp

35 03230189 ĐẶNG THỊ THANH BÌNH 21/10/1985 Ngoại khoa

36 03230204 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 31636 Ngoại khoa

37 03230024 ĐÀO VĂN DƯƠNG 24/12/1986 Ngoại khoa

38 03230014 NGUYỄN TIẾN ĐIỀU 10/09/1983 Ngoại khoa

39 03230066 NGUYỄN VŨ HOÀNG 28977 Ngoại khoa
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40 03230023 NGUYỄN QUỐC HUY 03/12/1986 Ngoại khoa

41 03230047 PHÙNG QUANG MẠNH 20/03/1983 Ngoại khoa

42 03230044 NGUYỄN THANH TÙNG 06/09/1987 Ngoại khoa

43 03230130 LÊ ĐỨC THÀNH 05/06/1985 Ngoại khoa

44 03230053 ĐỖ ĐỨC THẮNG 05/06/1988 Ngoại khoa

45 03230141 NGUYỄN VĂN THOAN 25/11/1991 Ngoại khoa

46 03230057 TRẦN VĂN TRUNG 06/09/1985 Ngoại khoa

47 03230241 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 16/02/1986 Ngoại khoa

48 03230172 NGÔ GIA TÙNG 20/11/1985 Nhãn khoa

49 03230161 LƯƠNG VĂN CHƯƠNG 16/01/1975 Nhi khoa

50 03230118 NGUYỄN THỊ ĐÔNG 18/02/1986 Nhi khoa

51 03230164 PHẠM THỊ HUỆ 29/08/1986 Nhi khoa

52 03230063 ĐẶNG KHÁNH LY 07/10/1983 Nhi khoa

53 03230048 HÀ THỊ NGA 14/05/1986 Nhi khoa

54 03230041 BÙI THỊ THUÝ NHUNG 07/03/1986 Nhi khoa

55 03230216 TRỊNH THỊ PHONG 30/09/1988 Nhi khoa

56 03230250 ĐẶNG VĂN HẬU 01/08/1978 Răng - Hàm - Mặt

57 03230036 NGUYỄN QUỐC KHIÊM 07/11/1987 Sản phụ khoa

58 03230272 VƯƠNG THỊ QUỲNH NGA 24/08/1988 Sản phụ khoa

59 03230229 LÙ THỊ THANH TUYỀN 02/10/1986 Sản phụ khoa

60 03230219 HOÀNG PHƯƠNG THẢO 12/11/1991 Sản phụ khoa

61 03230049 LÊ THU THUỶ 28/12/1988 Sản phụ khoa

62 03230021 NGUYỄN MINH THUYẾT 05/10/1979 Sản phụ khoa

63 03230266 ĐINH THỊ TRỌNG 29/09/1989 Sản phụ khoa

64 03230016 PHẠM THIỆN TRUNG 26/11/1993 Tai - Mũi- Họng

65 03230231 HOÀNG MINH TRUNG 28/06/1982 Thần kinh

66 03230270 BÙI THỊ ĐẾN 07/11/1983Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

67 03230227 NGUYỄN VĂN CÔNG 21/11/1990 Ung thư

68 03230018 HOÀNG TÀI MẠNH 03/05/1986 Ung thư

69 03230039 TRẦN QUỲNH NGÂN 08/03/1989 Ung thư

70 03230226 TẨN A PAO 09/10/1983 Ung thư

71 03230052 LÊ DUY SƠN 14/02/1985 Ung thư

72 03230007 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 14/08/1991 Ung thư

73 03230136 PHAN NỮ DIỆU HỒNG 29/10/1982 Vi sinh y học

74 03230144 TRƯƠNG THÀNH AN 29/09/1987 Y học cổ truyền
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